
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - KHẢO SÁT CUỐI NĂM  

Năm học 2020 - 2021 

THỜI GIAN           

KIỂM TRA 

 
KHỐI LỚP  

K.TRA / K.SÁT 
MÔN KIỂM TRA/                  

KHẢO SÁT Tuần Ngày  Buổi Tiết 

33 
Khảo sát trong tiết học Một 

Tiếng Anh 

HĐGD Tin học 

Thứ tư               

05/5/2021 
Chiều 5, 6  Năm                  Tiếng Việt (Đọc thành tiếng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ hai 

10/5/2021 

Sáng 

1, 2 

Năm Tiếng Anh (Nghe – Đọc – Viết) 

Hai (2/12/4) Tin học 

3 Hai  (2/5) Tin học 

3, 4 Bốn Tiếng Anh (Nghe – Đọc – Viết) 

Chiều 5  

Bốn                 

Khoa học 

Năm                

Thứ ba 

11/5/2021 

Sáng 

1, 2 
Ba                                 

(3/1, 3/2, 3/3, 3/4) 
Tin học 

2 

Bốn                 

Lịch sử - Địa lý 
Năm                

3 
Ba                                 

(3/5, 3/6) 

Tin học 4 
Năm                  

(5/4, 5/5) 

Chiều 5, 6 

Năm                    

(5/1, 5/2, 5/3) 

Hai Tiếng Việt (Đọc thành tiếng) 

Thứ tư              

12/5/2021 

Sáng 

1, 2, 3, 4 Năm  Tiếng Việt (Đọc hiểu - Viết) 

1, 2, 3 Bốn (4/1 4/5)              Tin học 

Chiều 5, 6 Ba                Tiếng Việt (Đọc thành tiếng) 

 

 

 

 

 



 

 

34 Thứ năm             

13/5/2021 

Sáng 

1, 2 Năm           Toán 

3, 4 
Năm                              

(5/5, 5/4, 5/3) 
Tiếng Anh (Nói) 

Chiều 5, 6 
Năm                              

(5/2, 5/1) 

Thứ sáu           

14/5/2021 

Sáng 1, 2, 3, 4 Ba Tiếng Anh (Nói) 

Chiều  5 Hai     Tiếng Anh (Nghe – Đọc – Viết) 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Thứ hai               

17/5/2021 

Sáng 

1, 2 Ba Tiếng Anh (Nghe – Đọc – Viết) 

3, 4 Bốn (4/1, 4/2, 4/5) Tiếng Anh (Nói) 

Chiều 5, 6 

Một  Tiếng Việt (Đọc thành tiếng) 

Bốn (4/3, 4/4) Tiếng Anh (Nói) 

Thứ ba              

18/5/2021 

Sáng 

1, 2 Hai          
Tiếng Việt                                            

(Đọc hiểu – Chính tả) 

3 

Ba              
Tiếng Việt                                            

(Tập làm văn) Bốn           

Chiều 

5 Hai 
Tiếng Việt                                            

(Tập làm văn) 

5, 6 Một  Tiếng Việt (Viết) 

Thứ tư              

19/5/2021 

Sáng 
1, 2 

Ba                   
Tiếng Việt                                            

(Đọc hiểu – Chính tả) 
Bốn 

3, 4 
Hai (2/12/5) Tiếng Anh (Nói) 

Chiều 5, 6 

Thứ năm          

20/5/2021 

Sáng 

  

2 Một           

Toán 
3 

Hai           

Ba 

Bốn 

Chiều 5, 6 Bốn Tiếng Việt (Đọc thành tiếng) 

 

 


